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DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI THỦ KHOA

KỲ THI HỌC SINH GIỎI TCCN CẤP THÀNH PHỐ

Năm học 2013 – 2014

(Kèm theo Quyết định số       ngày         tháng      năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	ĐƠN VỊ
	MÔN THI/NGÀNH
	XẾP GIẢI

	1
	Nguyễn Thị Hồng Quỳnh
	25/9/1993
	Đại học Công nghiệp Hà Nội
	Anh văn
	Thủ khoa

	2
	Phạm Minh Năng
	18/4/1987
	Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa
	Chế biến món ăn
	Thủ khoa

	3
	Lê Thị Loan
	06/8/1994
	Trung cấp Kinh tế - Tài chính HN
	Chính trị
	Thủ khoa

	4
	Nguyễn Quang Thịnh
	02/7/1990
	Trung cấp Nông nghiệp Hà Nội
	Chăn nuôi thú y
	Thủ khoa

	5
	Trần Thị Kim Dung
	23/6/1987
	Cao đẳng Y tế Hà Nội
	Ngành:Điều dưỡng
	Thủ khoa

	6
	Tiêu Thị Minh Trang
	22/11/1994
	Trung cấp Y Dược Hà Nội
	Ngành:Dược
	Thủ khoa

	7
	Lê Thị Thanh
	15/12/1990
	Cao đẳng Y tế Hà Đông
	Ngành: Hộ sinh
	Thủ khoa

	8
	Nguyễn Đình Đức
	05/12/1990
	Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội (ESTIH)
	KTV Tin học văn phòng
	Thủ khoa

	9
	Hoàng Thị Ngọc Huyền
	21/12/1994
	Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang HN
	May - Thời trang
	Thủ khoa

	10
	Nguyễn Thị Ngọc Oanh
	29/11/1994
	Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo Nhà trẻ Hà Nội
	Tạo hình
	Thủ khoa

	11
	Nguyễn Minh Tính
	05/12/1987
	Trung cấp Nông nghiệp Hà Nội
	Trồng trọt
	Thủ khoa

	12
	Nguyễn Văn Dũng
	28/11/1994
	Đại học Công nghiệp Hà Nội
	Vẽ Kỹ thuật cơ khí
	Thủ khoa

	13
	Trần Văn Tuyến
	11/9/1988
	Trung cấp Xây dựng Hà Nội
	Vẽ Kỹ thuật xây dựng
	Thủ khoa

	14
	Lê Văn Dũng
	10/9/1985
	Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội
	Y học cổ truyền
	Thủ khoa

	15
	Lê Thị Lanh
	20/6/1984
	Trung cấp KTKT Bắc Thăng Long
	Kế toán
	Thủ khoa


